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       s : 23/2020/HS-ST 
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                            Ệ      
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NHÂN DANH 

 U                               Ệ      

             ÂN  UYỆ      Ỉ          U   

-                                          : 

   m p  n -     to  p   n to :  Bà Dươ g Thị Mậ . 

        t  m n  n   n: 

1. Ông Trầ  Qua g Vi h; 

2. Bà  ùi Thị Lu ế . 

-                 : Bà Ngu ễ  Hồ g Ngọc Tú - Thư ký T       h       

hu ệ  T  t  h    h Thuậ   

-                                  uy                  u            

         : Ông Ngu ễ  Hữu Lý -  i   s t vi    

Ng   16 th  g 9  ă  2020  t i hội trườ g T a  n nhân dân hu ệ  T, t  h 

   h Thuậ    t    sơ th   công khai v     h  h s  th   ý s : 23/2020/TLST-HS 

ngày 21 tháng 8  ă  2020, the  Qu ết đị h đưa v     ra   t    s : 

24/2020/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 9  ă  2020 đ i v i  ị c  : 

 guyễ   uâ   , sinh  ă  1989, t i t  h    h Thuậ ; nơi cư trú: thôn 5, xã 

H, hu ệ  T  t  h    h Thuậ ; ngh   ghiệ : không; tr  h độ học v  : 12/12; gi i 

tính: nam;     tộc: kinh; tôn giáo: không; qu c tịch: Việt Nam; con ông Ngu ễ  

Qu c D (đã chết) và    Ngu ễ  Thị D1  si h  ă  1963; bị cáo có vợ Đặ g Thị T, 

si h  ă : 1989 và có 02 c         h t si h  ă  2014   hỏ  h t si h  ă  2015; 

ti     : không; ti n s : Ngày 20/01/2020, Nguyễn Xuân N bị Công an huyện T, 

t nh Bình Thuận ra Quyết định x  ph t vi ph m hành chính s  0025670/QĐ-

XPVPHC v  hành vi đập phá c a kính của Ủy ban nhân dân xã H, huyện T v i 

hình thức ph t ti n (mức ph t ti   3 500 000 đồng).  

Bị cáo hiệ  đa g      ng Lệnh c   đi khỏi  ơi cư trú s  52/2020/HSST-

LCCT ngày 21/8/2020 của Tòa án nhân dân huyện T. 

Bị cáo có mặt t i phiên tòa.    

*  ị    : Uỷ  a   h       xã H  T  h Li h     h Thuậ ;  

Người đ i  iệ  the   h    uật của Uỷ  a   h       xã H: Ô g Trầ  Đ – Chủ 

tịch U ND xã H.  

Người đ i  iệ  the  ủ  qu    của ô g Trầ  Đă g Thă g:    Ngu ễ  Thị M 

- C    ộ tư  h   xã H – hu ệ  T. Có  ặt  
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* N  ờ  l     ứ  : Ngu ễ  T1  si h  ă : 1948; trú t i: thôn 4, xã H, 

huyện T, t nh Bình Thuận. Vắ g  ặt   

      U    Ụ   : 

Theo các tài  iệu có tr  g hồ sơ v     v   iễ   iế  t i  hi   t a   ội  u g v  

   được tó  tắt  hư sau: 

Vào kho ng 17 giờ 30 phút ngày 17/02/2020, Nguyễn Xuân N l y 01 cây 

kéo sắt dài kho  g 20c  đi  ộ từ nhà đế  trư c cổng Ủy ban nhân dân xã H; N đi 

đến b ng hiệu “ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ H”  N cầm cây kéo bằng tay trái vừa đ    vừa c y các chữ cái trên b ng hiệu 

làm các chữ cái bị hư hỏ g rơi  u  g đ t, ch  còn chữ “HỘI” c   gắn trên b ng 

hiệu. Sau đó  N tiếp t c nhặt một c c đ   ga  ở chân b ng hiệu, cầm bằng tay ph i 

đi v   tr  g s   Ủy ban nhân dân xã H gặp ông Nguyễn T1 là b o vệ Ủy ban nhân 

dân xã H chặn l i và nói “K ông đượ  đập phá nữa”, N nói l i “Ông tr n  ra   o 

tu  l m k ông tu  đ m ông đó”; N đi v   tr  g s nh nhà làm việc của Ủy ban nhân 

dân xã H, cầ  đ      v    ức  nh Chủ tịch Hồ Chí Minh có khung bằng sắt, 

trú g v    hía  ư i, bên trái bức  nh rồi N đi ra khỏi Ủy ban nhân dân xã H.  

T i b n kết luậ  định giá tài s n s  04/KL-HĐĐG  g   26/3/2020 của Hội 

đồ g định giá tài s n trong T  t ng hình s  huyện T, kết luận: 13 chữ cái và công 

lắ  đặt v i s  ti   1 400 000 đồ g  tr  g đó ti n công lắ  đặt 300 000 đồng. 

T i b n kết luậ  định giá tài s n s  10/KL-HĐĐG  g   29/6/2020 của Hội 

đồ g định giá tài s n trong T  t ng hình s  huyện T, kết luận: 01 t     h   c 

Hif e  i    h   c Hồ có kích thư c 1 75    1 2  trị gi    : 37 500 đồ g  

 * V  vật chứng v  án gồm: 01 cây kéo sắt dài 20,5cm; 01 c c đ ; 38 chữ cái 

I    đồng, m  màu vàng. Hiện t m giữ t i Chi c c thi hành huyện T theo biên b n 

giao nhận vật chứng ngày 21/8/2020 giữa Chi c c thi hành án huyện T v i Cơ 

quan c  h s t đi u tra Công an huyện T.  

* V  mặt trách nhiệm dân s : Đ i diện Ủy ban nhân dân xã H không yêu cầu 

Ngu ễ  Xu   N  ồi thườ g     s    

T i     c   tr  g s  23/CT-VKSND-TL ngày 19/8/2020 của Việ  ki   s t 

nhân dân hu ệ  T  t  h    h Thuậ  tru  t   ị c   Ngu ễ  Xu   N  v  tội: “C  ý 

    hư hỏ g t i s  ” theo đi   a kh    1 Đi u 178  ộ  uật h  h s   ă  2015 (s a 

đổi,  ổ su g  ă  2017)  

T i  hi   t a  Đ i  iệ  Việ  ki   s t hu ệ  T vẫ  giữ  gu    qu ết đị h 

tru  t  đ i v i  ị cáo Ngu ễ  Xu   N  hư  ội  u g c   tr  g  khẳ g đị h     c   

tr  g    Việ  ki   s t tru  t   ị c      h    t    có că  cứ  đú g  gười  đú g tội  

 Đ   ghị Hội đồ g   t    tu        ị c   Ngu ễ  Xu   N  h   tội “C  ý 

    hư hỏ g t i s  ”. 

Á     g: đi   a kh    1 Đi u 178; đi   i, s kh    1 Đi u 51  ộ  uật h  h 

s   ă  2015 (s a đổi,  ổ su g  ă  2017). 
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X   h t  ị c   Ngu ễ  Xu   N   ức    từ 06 (sáu) tháng đế  09 (chí ) 

tháng tù.  

- V  tr ch  hiệ      s : T i  hi   t a đ i  iệ  Uỷ  a   h       xã H yêu 

cầu  ị c    h i  ồi thườ g gi  trị c c t i s       ị c   đã g   ra thiệt h i     đó đ  

 ghị Hội đồ g   t     uộc  ị c   Trầ  Xu   N  h i  ồi thườ g c c kh    thiệt h i 

    ị c   đã g   ra đ i v i c c t i s   của Uỷ  a   h       xã H.   

- V   iệ   h   tư  h  :  Đ   ghị Hội đồ g   t          g kh    1 Đi u 47 

 ộ  uật h  h s   ă  2015 (s a đổi   ổ su g  ă  2017); đi   a, c kh    2 Đi u 

106  ộ t  t  g h  h s  2015: Tịch thu ti u hủ  01 c   k   sắt   i 20 5c ; 01 c c 

đ ; 38 chữ c i I    đồ g       u v  g  đ       hữ g cô g c   ị c    ù g v   

việc  h   tội v  vật chứ g khô g s     g được   

* T i  hi   t a  ị c   Ngu ễ  Xu   N thừa  hậ  t     ộ h  h vi  h   tội 

của    h v  ch  rằ g đ i  iệ  Việ  ki   s t đ   ghị       g t  h tiết gi    hẹ    

ă   ă  h i c i đ i v i  ị c      khô g đú g   ị c   ch   h i hợ  khai      hữ g 

t  h tiết  i   qua  đế  v     chứ  ị c   khô g ă   ă  h i c i v  đ   ghị       g 

đ i v i  ị c    ức h  h  h t tươ g  ứ g v i h  h vi     ị c   đã th c hiệ    

* Đ i  iệ  Uỷ ban nhân dân xã H th  g  h t v i đ   ghị của Việ  ki   s t  

khô g có ý kiế  tra h  uậ    

      Ị       TÒA ÁN:  

Tr   cơ sở  ội  u g v      că  cứ v   c c t i  iệu tr  g hồ sơ v     đã được 

tra h t  g t i  hi   t a  Hội đồ g   t     hậ  đị h  hư sau: 

[1] V  t  t  g: V  h  h vi  qu ết đị h t  t  g của Cơ qua  đi u tra Cô g a  

hu ệ  T  Đi u tra vi  ; Việ  ki   s t  h       hu ệ  T   i   s t vi   tr  g qu  

tr  h đi u tra  tru  t  đã th c hiệ  đú g v  th   qu     tr  h t   thủ t c qu  định 

của  ộ  uật t  t  g h  h s   Qu  tr  h đi u tra v  t i  hi   t a   ị c   v   ị h i 

khô g có  gười     có ý kiế  h ặc khiếu   i v  h  h vi  qu ết đị h của Cơ qua  

tiế  h  h t  t  g   gười tiế  h  h t  t  g  D  đó  c c h  h vi  qu ết đị h t  t  g 

của Cơ qua  tiế  h  h t  t  g   gười tiế  h  h t  t  g đã th c hiệ  đ u hợ   h    

 [2] V    c đị h h  h vi  h   tội:  

T i t a   ị c   Ngu ễ  Xu   N thừa  hậ  h  h vi  h   tội đú g  hư C   

tr  g Việ  ki   s t  h       hu ệ  T đã tru  t   X t   ời khai     của  ị c   h    

t     hù hợ  v i c c  ời khai của  ị c   t i cơ qua  đi u tra   hù hợ  v i c c t i 

 iệu  chứ g cứ kh c được thu thậ  v   h     h tr  g hồ sơ v      đã được th   tra 

t i  hi   t a  có đủ că  cứ đ  kết  uậ : Vào kh   g 17 giờ 30  hút  g   

17/02/2020  t i Ủ   a   h       xã H   ị c   Ngu ễ  Xu   N đã có h  h vi s  

   g  ột c   k       hư hỏ g    g hiệu “ĐẢNG ỦY  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

ỦY  AN NHÂN DÂN XÃ H” được đặt ở vị trí trư c cổ g Ủ   a   h       xã H. 

Sau đó   ị c   tiế  t c s     g  ột c c đ  đi v o bên trong s  h nhà     việc của 

Ủ   a  v          hư hỏ g  ức   h Chủ tịch Hồ Chí Mi h  Sau khi s  việc     

ra, công an xã H tiế  h  h  ời  ị c   N         việc v  t i đ    ị c   thừa  hậ  

t     ộ h  h vi vi  h   của    h  
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T i b n kết luậ  định giá tài s n s  04/KL-HĐĐG  g   26/3/2020 của Hội 

đồ g định giá tài s n trong T  t ng hình s  huyện T, kết luận: 13 chữ cái và công 

lắ  đặt v i s  ti   1 400 000 đồ g  tr  g đó ti n công lắ  đặt 300 000 đồng. 

T i b n kết luậ  định giá tài s n s  10/KL-HĐĐG  g   29/6/2020 của Hội 

đồ g định giá tài s n trong T  t ng hình s  huyện T, kết luận: 01 t     h   c 

Hif e  i    h   c Hồ có kích thư c 1 75    1 2  trị gi    : 37 500 đồ g  

Tổ g gi  trị thiệt h i    1 437 500 đồ g   

Trư c khi th c hiệ  h  h vi c    h     g hiệu của Uỷ  a   h       xã H 

th   ị c   Ngu ễ  Xu   N đã có h  h vi đậ   h  c a kí h  h  g     việc của Uỷ 

ban nhân dân xã H nên ngày 20/01/2020 N đã  ị Công an hu ệ  T     h t h  h 

chí h v i h  h thức  h t ti   3 500 000đồ g t i qu ết đị h     h t vi  h   h  h 

chí h s  0025670/QĐ-XPVPHC  D  đó h  h vi  ầ      của  ị c   đã đủ  ếu t  

c u th  h tội “C  ý     hư hỏ g t i s  ”the  qu  đị h t i đi   a kh    1 Đi u 

178  ộ  uật h  h s   ă  2015 (đã được s a đổi   ổ su g  ă  2017)   

Như vậ   C   tr  g của Việ  ki   s t  h       hu ệ  T tru  t  đ i v i  ị 

cáo Ngu ễ  Xu   N v  tội “C  ý     hư hỏ g t i s  ” the  qu  đị h t i đi   a 

kh    1 Đi u 178  ộ  uật h  h s   ă  2015    có că  cứ  đú g  h    uật  

[3] V  tí h ch t   ức độ  gu  hi   của h  h vi  h   tội:  

Hội đồ g   t     hậ  th    bị c   Ngu ễ  Xu   N     gười có đầ  đủ  ă g 

  c tr ch  hiệ  h  h s   có tr  h độ học v   12/12 v  đã có vợ c    hư g  ị c   

không chă      a  độ g  s  g có ích ch   ã hội  địa  hươ g  ơi    h si h s  g 

mà tỏ th i độ   t  ã  v i chí h qu        có hành vi  h  h  i t i s   cô g của cơ 

quan Nh   ư c  Mặt kh c   ị c   đã từ g  ị     h t     ý vi  h   h  h chí h v  

h  h vi  h  h  i  đậ   h  c a  h  g     việc của Ủ   a   h       xã H  hư g  ị 

c   khô g  e  đó      i học rút ki h  ghiệ  ch      th      có th i độ xem 

thườ g  h    uật tiế  t c th c hiệ  việc c    h      hư hỏ g    g hiệu      đ  t i 

Ủ   h       xã H. H  h vi của  ị c      c  ý  sau khi th c hiệ  h  h vi  ị c   

khô g  iết  hậ   ỗi của của     th   đ  sữa chữa sai  ầm mà tỏ th i độ thiếu ti  

tưở g đ i v i chí h qu     ch  rằ g h  h vi đó    đ  thỏa  ã   hữ g  ức  úc của 

c   h    ị c  . Do đó cầ   h i       g đ i v i  ị c   N  ột  ức h  h  h t thật 

 ghi   khắc the  qu  đị h của  h    uật h  h s   cầ  c ch     ị c   khỏi đời s  g 

 ã hội  ột thời gia  đ  ră  đe  gi     c đ i v i  ị c   v   h  g  gừa tội  h   

chung.   

 [4] V  t  h tiết tă g  ặ g  gi    hẹ tr ch  hiệ  h  h s :  

- Đố  vớ  tìn  t ết tăng nặng tr    n  ệm  ìn  sự: không có. 

- Đố  vớ  tìn  t ết g ảm n ẹ tr    n  ệm  ìn  sự: H  h vi của  ị c      hành 

vi  h   tội  ầ  đầu v  thuộc trườ g hợ  ít  ghi   trọ g; t i Cơ qua  đi u tra v  t i 

phiên tòa,  ị c   đã khai     th  h kh   nên  ị c   được hưở g c c t  h tiết gi   

 hẹ tr ch  hiệ  h  h s  qu  đị h t i các đi   i, s kh    1 Đi u 51  ộ  uật h  h s  

 ă  2015 (s a đổi   ổ su g  ă  2017) đ   e    t gi    hẹ  ột  hầ  h  h  h t 

đ i v i  ị cáo. 
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Ng  i ra t i  hi   t a Đ i  iệ  việ  ki   s t c   đ   ghị       g th   t  h 

tiết gi    hẹ đ i v i  ị c      “ă   ă  h i c i”  hư g Hội đồ g   t      t th   t i 

 hi   t a  ị c   có thừa  hậ  h  h vi của    h  hư g khô g tỏ ra ă   ă   h i  ỗi 

v  việc    h đã        vẫ  có th i độ   t  ã  v i chí h qu    địa  hươ g v  ch  

rằ g h  h vi  ị c   đã th c hiệ     đ  thỏa  ã   hữ g  ức  úc tr  g    g  ị c    

D  đó Hội đồ g   t    khô g       g t  h tiết gi    hẹ tr ch  hiệ  h  h s     

“ăn năn  ố   ả ” đ i v i  ị c    

[5] V      ý vật chứ g:  

- Đ i v i 01 c   k   sắt   i 20 5c ; 01 c c đ   đ      cô g c   ị c   s  

   g v   việc  h   tội     că  cứ v   đi   a kh    1 Đi u 47  ộ  uật h  h s  

 ă  2015 (s a đổi   ổ su g  ă  2017) và đi   a kh    2 Đi u 106  ộ  uật t  t  g 

h  h s  2015 cầ  tịch thu ti u hủ   

 - Đ i v i 38 chữ c i I    đồng, m  màu vàng, hiệ  đã hư hỏng, không s  

d  g được nữa     că  cứ vào đi   c kh    2 Đi u 106  ộ  uật t  t  g h  h s  

2015 cầ  tịch thu ti u hủ   

 [6] V  tr ch  hiệ      s : đ i  iệ  Ủ   a   h       xã H   u cầu  ị c   N 

 h i  ồi thườ g c c kh    thiệt h i     ị c   đã g   ra  a  gồ  ti   13 chữ c i v  

cô g  ắ  đặt the  kết qu  đị h gi     1 400 000 đồ g. X t th     u cầu v   ồi 

thườ g thiệt h i của đ i  iệ  Uỷ  a   h       xã H t i  hi   t a    h    t    

chí h đ  g  hù hợ  v i qu  đị h của  h    uật  D  đó Hội đồ g   t      t th   

cầ   uộc  ị c   Ngu ễ  Xu   N     gười g   ra thiệt h i  h i  ồi thườ g     hù 

hợ  v i qu  đị h t i kh    1 Đi u 584 v  Đi u 589  ộ  uật     s   ă  2015  

 [7] V      hí:  ị c   Ngu ễ  Xu   N  h i chịu     hí h  h s  sơ th    

the  qu  đị h t i c c Đi u 135  136  ộ  uật t  t  g h  h s ;     hí     s  sơ th   

the  qu  đị h t i Đi u 147  ộ  uật t  t  g     s  v  Nghị qu ết s  

326/2016/U TVQH14  g   30/12/2016 của Ủ   a  thườ g v  Qu c hội qu  đị h 

v   ức thu   iễ   gi    thu   ộ   qu    ý v  s     g     hí v   ệ  hí T a     

Vì     lẽ tr n, 

QUYẾ   Ị   

 1. ề t i da  : 

 Că  cứ v  : đi   a kh    1 Đi u 178  ộ  uật h  h s   ă  2015 (s a đổi, 

 ổ su g  ă  2017). 

 Tu      :  ị c   Ngu ễn Xuân N  h   tội: “C  ý     hư hỏ g t i s  ”  

2.  ề  ì      t:  

 Că  cứ v  : đi   a kh    1 Đi u 178; đi   i  s kh    1 Đi u 51  ộ  uật 

h  h s   ă  2015 (s a đổi   ổ su g  ă  2017). 

 X   h t:  ị c   Ngu ễ  Xu   N 09 (chín) tháng tù. Thời h   tù được tí h 

từ  g    ắt thi h  h     
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3.  ề biệ    á  tư   á : Că  cứ v  : đi   a kh    1 Đi u 47  ộ  uật h  h 

s   ă  2015 (s a đổi   ổ su g  ă  2017) v  đi   a  c kh    2 Đi u 106  ộ  uật 

t  t  g h  h s  2015; 

Tuyên tịch thu ti u hủ  01 c   k   sắt   i 20 5c ; 01 c c đ  và 38 chữ cái 

I    đồng, m  màu vàng.  

Vật chứng hiệ  đa g t m giữ t i Chi c c thi hành huyện T theo biên b n 

giao nhận vật chứng ngày 21/8/2020 giữa Chi c c thi hành án huyện T v i Cơ 

quan c  h s t đi u tra Công an huyện T. 

4. Về trách nhiệm dân s : Că  cứ vào kho   1 Đi u 584 v  Đi u 589 Bộ 

luật dân s   ă  2015:  uộc bị cáo Nguyễn Xuân N ph i bồi thường cho UBND xã 

H s  ti   1 437 500đồng (Một triệu b   tră   a  ươi b    g    ă  tră  đồng).  

5.  ề á    í: Că  cứ v   kh    2 Đi u 135 v  kh    2 Đi u 136  ộ  uật t  

t  g h  h s  2015; Đi u 147  ộ  uật t  t  g     s   ă  2015; Nghị qu ết s  

326/2016/U TVQH14  g   30/12/2016 của Ủ   a  thườ g v  Qu c hội qu  đị h 

v   ức thu   iễ   gi    thu   ộ   qu    ý v  s     g     hí v   ệ  hí T a     

 uộc  ị c   Ngu ễ  Xu   N  h i  ộ  200.000 đồ g     hí h  h s  sơ th   

và 300 000đồ g     hí     s  sơ th   su g Ngân sách Nh   ư c   

* V  qu    kh  g c  : Că  cứ v   Đi u 331 v  Đi u 333  ộ  uật t  t  g 

h  h s  2015  

  ị c  ; bị h i có  ặt t i  hi   t a có qu    kh  g c          tr  g h   15 

ng   k  từ  g   tu       sơ th m (16/9/2020). 

Trườ g hợ         được thi h  h the  qu  đị h t i Đi u 2 Luật thi h  h    

    s  đã được s a đổi   ổ su g th   gười được thi h  h        s    gười  h i thi 

h  h        s  có qu    thỏa thuậ  thi h  h    h ặc  ị cưỡ g chế thi h  h    t i 

c c Đi u 6  7  7a  7  v  Đi u 9 Luật thi h  h        s  đã được s a đổi   ổ su g; 

Thời hiệu thi h  h    được th c hiệ  the  qu  đị h t i Đi u 30 Luật thi h  h    

    s  đã được s a đổi   ổ su g  

(Đã gi i thích qu    kh  g c  ) 

N       :   .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  
- TAND t  h    h Thuậ ;   Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      
- V SND t  h    h Thuậ ;  
- Sở tư  h   t  h    h Thuậ ;  
- VKSND hu ệ  T;  
- THADS hu ệ  T;   
- Công an hu ệ  T;  ươ g   ị     
- Nhữ g  gười tha  gia t  t  g;  
- U ND địa  hươ g  ơi  C cư trú;  
- Lưu HS – Lưu T a      

 


